
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

1 Nguyễn Thị Thủy Tiên x 023532304 15/5/2014
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

Quận 7, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

2 Phan Khánh Diễn x 026025319 17/6/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

Quận 7, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

3 Vũ Thức Quân x 023939403 19/11/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

Quận Tân Bình, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đăng ký lẻ

4
Nguyễn Thị Huỳnh 

Nhung
x 022429732 8/8/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

Quận Tân Bình, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đăng ký lẻ

5 Trần Thu Hà x 046186000370 25/10/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

Quận Phú 

Nhuận, thành 

phố Hồ Chí 

Đăng ký lẻ

6
Đinh Ngọc Châu 

Hƣơng
x 079177004990 13/7/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

Quận Phú 

Nhuận, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

7 Nguyễn Hoàng Phụng x 024715220 10/7/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

Quận Bình Tân, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đăng ký lẻ

8 Phan Thị Thêm x 192053199 7/1/2013
 Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế  

Quận Bình Tân, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đăng ký lẻ
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STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

9 Trần Vũ Minh Phát x 251115639 24/6/2014
Công an tỉnh 

Lâm Đồng 

Quận 1, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

10  Nguyễn Phƣơng Thúy x 187384563 9/7/2011
Công an tỉnh 

Nghệ An 

Quận 3, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

11  Trƣơng Thị Màu x 331492093 24/9/2013
Công an tỉnh 

Vĩnh Long 

Quận 10, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Đăng ký lẻ

12  Huỳnh Ngọc Yên x 206189852 9/2/2015
Công an tỉnh 

Quảng Nam

13  Lê Thị Lụa x 334468714 18/2/2010
Công an tỉnh Trà 

Vinh

14  Trần Minh Kiên x 025647291 1/8/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

15  Lê Trần Long Qui x 080099000175 19/3/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

16  Tăng Phƣơng Dung x 0301377412 10/8/2018
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

17  Nguyễn Thanh Trung x 079096009896 29/10/2018

 Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ  

18  Bùi Thanh Toàn x 225483220 25/4/2015
 Công an tỉnh 

Khánh Hòa  

1231, khu phố 

5, Đƣờng Quốc 

Lộ 1A, Phƣờng 

Bình Trị Đông 

B, Quận Bình 

Tân

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

BIG C AN 

LẠC

448/4 Trƣờng 

Chinh, Phƣờng 

Tân Hƣng 

Thuận, Quận, 12 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

BÁNH KẸO 

Á CHÂU



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

19  Nguyễn Thành Hƣng x 025311802 6/10/2012
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh  

20  Nguyễn Trọng Hà x 151685705 14/10/2003
 Công an tỉnh 

Thái Bình  

21  Nguyễn Vủ Linh x 334699909 8/9/2009
 Công an tỉnh Trà 

Vinh  

22  Môn Muối x 079178001786 14/7/2016

 Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ  

23  Hồ Thị Thanh Tuyền x 025654554 27/7/2012
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh  

24 Nguyễn Thị Cúc x 250868606 5/8/2008
 Công an tỉnh 

Lâm Đồng 

25  Nguyễn Văn Tựu x 301539808 31/8/2010
 Công an tỉnh 

Long An 

26  Bùi Thị Tuyết Dung x 023270279 14/3/2011
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh  

27  Trĩ Trung Thành x 285714945 4/5/2018
 Công an tỉnh 

Bình Phƣớc  

28 Trần Thị Nhƣ x 341959241 30/3/2015
Công an tỉnh 

Đồng Tháp 

448/4 Trƣờng 

Chinh, Phƣờng 

Tân Hƣng 

Thuận, Quận, 12 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

BÁNH KẸO 

Á CHÂU

296 Bạch Đằng, 

Phƣờng 14 

Quận Bình 

Thạnh 

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

BÁNH KẸO 

Á CHÂU

54 Đƣờng số 3, 

Khu phố 2, 

Phƣờng Bình 

An, Quận 2 

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI K.A



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

29 Trần Thị Mỹ Ngọc x 240911073 31/8/2016
Công an tỉnh Đắk 

Lắk 

30 Ngô Thị Diệp Xuân x 365967959 7/7/2009
Công an tỉnh Sóc 

Trăng 

31 Nguyễn Thị Yến x 011053573 14/9/2010
Công an thành 

phố Hà Nội 

32 Cao Quang Bảo x 191541732 8/3/2010
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

33 Trần Văn Phi x 312141376 5/3/2011
Công an tỉnh 

Tiền Giang 

34 Trần Quốc Việt x 183340316 14/8/2007
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh 

35 Nguyễn Quang Đức x 168419272 20/6/2009
Công an tỉnh Hà 

Nam 

36 Lê Tuấn Anh x 037073001876 11/1/2018
Công an tỉnh 

Ninh Bình 

37 Trần Xuân Diệu x 183788962 28/6/2007
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh 

38 Phạm Phú Quý x 341290209 7/3/2002
Công an tỉnh 

Đồng Tháp 

39 Nguyễn Phƣớc Hậu x 0285587307 5/6/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

59 Phổ Quang, 

Phƣờng 2, quận 

Tân Bình

XƢỞNG 

BÁNH 

NHẬT VIỆT 

- CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI VHK

18 Phan Văn 

Trị, Phƣờng 10, 

Quận Gò Vấp 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

TRUNG 

TÂM 

THƢƠNG 

MẠI 

LOTTE 

VIỆT NAM - 

 CHI 

NHÁNH GÒ 

VẤP



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

40 Trần Thị Kim Ngân x 025597469 26/3/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

41 Đoàn Đức Hảo x 241771920 26/4/2016
Công an tỉnh Đắk 

Lắk 

42 Nguyễn Thanh Tiền x 363820291 19/7/2011
Công an tỉnh Hậu 

Giang 

43 Thái Thị Kim Anh x 205338476 8/6/2004
Công an tỉnh 

Quảng Nam 

44 Nguyễn Thùy Dƣơng x 025483141 5/7/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

45 Khƣu Văn Huy x 352520361 22/10/2014
Công an tỉnh An 

Giang 

46 Trần Thành Công x 072098002123 30/9/2016
Công an tỉnh Tây 

Ninh 

47 Nguyễn Thị Đẹp x 381191258 11/6/2014
Công an tỉnh Cà 

Mau 

48 Nguyễn Thành Đạt x 026059805 20/7/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

49 Nguyễn Tiến Vũ x 184309633 24/11/2014
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh 

50 Nguyễn Đức Tân x 025441851 9/3/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

18 Phan Văn 

Trị, Phƣờng 10, 

Quận Gò Vấp 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

TRUNG 

TÂM 

THƢƠNG 

MẠI 

LOTTE 

VIỆT NAM - 

 CHI 

NHÁNH GÒ 

VẤP



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

51 Trần Văn La x 352298665 6/7/2015
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

52 Nguyễn Duy Khang x 264549527 25/10/2017
Công an tỉnh 

Ninh Thuận 

53 Bùi Trần Thế x 034098001701 13/9/2017
Công an tỉnh 

Thái Bình 

54 Trần Nghiêm Ngọc Hà x 079188002196 1/8/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

55 Trần Hoàng Ba x 271560883 26/9/2005
Công an tỉnh 

Đồng Nai 

56 Mai Nguyễn Tƣờng Vi x 023618109 11/1/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

57 Nguyễn Văn Huynh x 331564427 1/11/2017
Công an tỉnh 

Vĩnh Long 

58 Phạm Thị Mỹ Ngọc x 025219007 30/1/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

59 Đỗ Hoàng Ngọc Hà x 025936880 26/8/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

60 Đồng Thị Huệ x 031188003534 11/4/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

61 Hồ Thị Hồng Mi x 301413204 4/3/2007
Công an tỉnh 

Long An

199-205 

Nguyễn Thái 

Học, Phƣờng 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

BÁCH HÓA 

SÀI GÒN 

CO.OP

A3.04.19 Tầng 

4, Khu 1, 346 

Bến Vân Đồn, 

Phƣờng 1, 

Quận 4 

CÔNG TY 

TNHH ĐẦU 

TƢ TM VÀ 

DV VT

18 Phan Văn 

Trị, Phƣờng 10, 

Quận Gò Vấp 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

TRUNG 

TÂM 

THƢƠNG 

MẠI 

LOTTE 

VIỆT NAM - 

 CHI 

NHÁNH GÒ 

VẤP



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

62 Huỳnh Thị Linh Cẩm x 212281491 28/2/2013
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi 

63 Lƣơng Thị Mỹ Duyên x 321757753 28/6/2016
Công an tỉnh Bến 

Tre

64 Nguyễn Thị Mỹ Nhƣ x 025819040 29/3/20147
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

65
Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm
x 301554015 9/1/2018

Công an tỉnh 

Long An

66 Nguyễn Xuân Hiếu x 079083006352 27/3/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

67
Phạm Thị Hoài 

Thƣơng
x 231141731 18/11/2013

Công an tỉnh Gia 

Lai

68 Phạm Thị Xuân Nhi x 025457060 31/5/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

69 Vũ Thị Ngọc Phụng x 024472076 23/11/2005
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

70 Lê Xuân Tân x 038079002749 17/11/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

71 Nguyễn Nhật Minh x 024750037 17/9/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

199-205 

Nguyễn Thái 

Học, Phƣờng 

Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

BÁCH HÓA 

SÀI GÒN 

CO.OP

96 Đinh Tiên 

Hoàng, Phƣờng 

Đa Kao, Quận 1 

CHI 

NHÁNH 

TẠI 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH - 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

VIN CORP



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

72
Vũ Nguyễn Linh 

Giang
x 023154444 28/12/2009

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

73 Võ Văn Phƣớc x 212567686 21/7/2009
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi

74
Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy
x 215420217 2/6/2012

Công an tỉnh 

Bình Định 

75 Nguyễn Gia Hƣng x 215360224 25/8/2010
Công an tỉnh 

Bình Định 

76 Lê Hồng Lƣơng x 026186004462 4/7/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

77 Nguyễn Thị Bạch Yến x 285487188 22/6/2011
Công an tỉnh 

Bình Phƣớc 

78 Nguyễn Thanh Huyền x 264390755 2/6/2008
Công an tỉnh 

Ninh Thuận 

79
Nguyễn Ngọc Thảo 

An
x 079195006987 30/08/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

80 La Bá Minh x 321320953 6/1/2014
Công an tỉnh Bến 

Tre

81 Nguyễn Thanh Long x 079097007007 26/01/2018
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

82 Nguyễn Thị Bảo Đoan x 025317429 10/8/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

867A Nguyễn 

Văn Quá, 

Phƣờng Đông 

Hƣng Thuận, 

Quận 12 

CÔNG TY 

TNHHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ KINH 

DOANH 

TRUNG 

TUYẾN

Lầu 5, 322 

Điện Biên Phủ, 

Phƣờng 22, 

Quận Bình 

Thạnh 

CÔNG TY 

TNHH 

PHÂN PHỐI 

SÀNH ĐIỆU



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

83 Đoàn Đình Duy x 273416478 29/10/2011
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

84 Hồ Thị Ánh Phƣơng x 273449200 27/08/2013
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

85 Nguyễn Thị Hƣơng x 261378938 14/11/2011
Công an tỉnh 

Bình Thuận 

86 Huỳnh Thị Mộng Mơ x 362415177 8/7/2010
Công an thành 

phố Cần Thơ 

87
Phạm Nguyễn Mạnh 

Tuyền
x 025662209 26/07/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

88 Nguyễn Trà My x 025336197 17/06/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

89 Nguyễn Thị Lộc x 184207779 7/8/2012
Công an tỉnh Hà 

Tĩnh 

90 Phạm Thị Hồng Gấm x 079189006235 11/1/2018
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

91 Lê Thành Nam x 025868830 20/03/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

92 Nguyễn Hữu Lợi x 290609770 14/10/2013
Công an tỉnh Tây 

Ninh 

93 Hoàng Anh Tuấn x 025541718 29/10/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lầu 5, 322 

Điện Biên Phủ, 

Phƣờng 22, 

Quận Bình 

Thạnh 

CÔNG TY 

TNHH 

PHÂN PHỐI 

SÀNH ĐIỆU



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

94 Nguyễn Thị Kiều Hải x 191658987 1/7/2009
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

95
Nguyễn Thị Ngọc 

Hạnh
x 272628187 25/08/2016

Công an tỉnh 

Đồng Nai 

96 Nguyễn Thanh Hậu x 312231403 29/09/2014
Công an tỉnh 

Tiền Giang 

97 Phu Mỹ Lan x 079175005056 3/8/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

98 Trƣơng Đăng Khoa x 025641143 27/11/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

99
Biện Lƣơng Phƣơng 

Linh
x 225655014 3/6/2011

Công an tỉnh 

Khánh Hòa 

100 Châu Thị Minh Chánh x 023554746 3/7/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

101 Nguyễn Trọng Vũ x 261408004 31/10/2014
Công an tỉnh 

Bình Thuận 

102 Mai Văn Hiệu x 174618274 22/06/2012
Công an tỉnh 

Thanh Hóa

103 Võ Minh Tuấn x 024951897 18/07/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

104 Lê Thị Phƣơng Oanh x 225582727 11/5/2016
Công an tỉnh 

Khánh Hòa 

Lầu 5, 322 

Điện Biên Phủ, 

Phƣờng 22, 

Quận Bình 

Thạnh 

CÔNG TY 

TNHH 

PHÂN PHỐI 

SÀNH ĐIỆU



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

105 Hoàng Vân Anh x 024404442 27/09/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

106
Nguyễn Thị Phƣơng 

Lan
x 095194000005 22/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

107 Trịnh Thị Gấm x 172783164 23/02/2010
Công an tỉnh 

Thanh Hóa

108 Châu Thanh Hà x 025381290 27/05/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

109 Trần Thị Thu Vân x 371528659 5/6/2008
Công an tỉnh 

Kiên Giang 

110 Giang Thanh Lâm x 371098815 6/2/2017
Công an tỉnh 

Kiên Giang 

111
Nguyễn Thị Thùy 

Linh
x 321521263 20/07/2010

Công an tỉnh Bến 

Tre 

112 Bùi Thị Trâm Anh x 025627914 10/9/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

113 Nguyễn Hoàng Duy x 025386638 19/02/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

114
Nguyễn Tiết Nguyên 

Khôi
x 026072314 15/07/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

115 Phạm Hoàng Yến Nhi x 312277563 29/12/2011
Công an tỉnh 

Tiền Giang 

Lầu 5, 322 

Điện Biên Phủ, 

Phƣờng 22, 

Quận Bình 

Thạnh 

CÔNG TY 

TNHH 

PHÂN PHỐI 

SÀNH ĐIỆU



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

116 Trần Ngọc Hân x 024422147 28/07/2005
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

117
Lê Phạm Thị Kim 

Ngân
x 264483380 15/08/2013

Công an tỉnh 

Ninh Thuận 

118 Hồ Văn Duy x 025556030 27/10/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

119 Nguyễn Hồng Phƣơng x 271749643 26/03/2002
Công an tỉnh 

Đồng Nai 

120
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
x 233212187 19/06/2014

Công an tỉnh Kon 

Tum 

121 Nguyễn Hiếu Tâm x 024950005 28/03/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

122 Nguyễn Thị Thuý Ngân x 241456326 9/10/2010
Công an tỉnh Đắk 

Lắk 

123 Nguyễn Thụy Mỹ Linh x 271884392 6/4/2005
Công an tỉnh Đồng 

Nai 

124 Nguyễn Thị Mộng Nghi x 341403009 10/5/2004
Công an tỉnh Đồng 

Tháp 

125 Nguyễn Thị Thƣơng x 250917863 27/5/2010
Công an tỉnh Lâm 

Đồng 

126
Nguyễn Ngọc Kim 

Thanh
x 025155679 15/7/2009

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

Lầu 5, 322 

Điện Biên Phủ, 

Phƣờng 22, 

Quận Bình 

Thạnh 

CÔNG TY 

TNHH 

PHÂN PHỐI 

SÀNH ĐIỆU

Số 30, Đƣờng 

Bờ Bao Tân 

Thắng, Phƣờng 

Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú 

CÔNG TY 

TNHH 

AEON VIỆT 

NAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

127 Huỳnh Thị Diễm Trúc x 025467183 6/8/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

128 Vũ Thị Hải x 162918572 9/6/2008
Công an tỉnh Nam 

Định 

129 Phạm Kim Em x 381434440 12/9/2013
Công an tỉnh Cà 

Mau 

130 Nguyễn Hoàng Trọng x 079093000676

 

4/7/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

131 Trần Phúc Tấn x 0285624254 29/4/2016
Công An tỉnh Bình 

Phƣớc

132 Nguyễn Minh Thùy x 0312518622 3/6/2017 

Công an tỉnh Tiền 

Giang 

133 Nguyễn Thị Thanh Xuân x 261131964 31/3/2010
Công an tỉnh Bình 

Thuận 

134 Đặng Bảo Long x 023378068 31/7/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

135 Nguyễn Thị Thanh Vân x 024359186 18/02/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

136 Nguyễn Minh Hƣng x 301494638 5/6/2009
Công an tỉnh Long 

An 

137 Trần Văn Quân x 186359975 16/9/2013
Công an tỉnh Nghệ 

An 

Số 30, Đƣờng 

Bờ Bao Tân 

Thắng, Phƣờng 

Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú 

CÔNG TY 

TNHH 

AEON VIỆT 

NAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

138 Nguyễn Thanh Phƣơng x 341428749 19/4/2011
Công an tỉnh Đồng 

Tháp 

139 Trần Văn Hiệp x 205105265 10/7/2007
Công an tỉnh 

Quảng Nam 

140 Nguyễn Thanh Nhanh x 321526999 31/8/2010
Công an tỉnh Bến 

Tre 

141 Lê Thị Cẩm Hà x 272102406 23/4/2007
Công an tỉnh Đồng 

Nai 

142 Nguyễn Hoàng Ân x 025196653 8/12/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

143 Nguyễn Quốc Huy x 023631992 5/7/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

144 Nguyễn Thị Đoan Chinh x 023722511 5/5/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 

145 Vũ Mạnh Hùng x 251012717 7/01/2012
Công an tỉnh Lâm 

Đồng 

146 Trần Thị Tuyết Hân x 334957604 8/5/2015
Công an tỉnh Trà 

Vinh 

147 Nguyễn Thị Kim Chi x 312222310 5/6/2009
Công an tỉnh Tiền 

Giang 

148 Nguyễn Hoàng Phúc x 0779199002668 5/10/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ 

Số 30, Đƣờng 

Bờ Bao Tân 

Thắng, Phƣờng 

Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú 

CÔNG TY 

TNHH 

AEON VIỆT 

NAM



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị

Ký tên nộp bài thi 

và xác nhận thông 

tin cá nhân

CHUYÊN VIÊN COI THI

Đặng Mỹ Linh

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
































